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 Kính gửi: - Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố; 

 - Công đoàn ngành và tương đương; 

 - Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; 

     

 Căn cứ Hướng dẫn số 89/HD-TLĐ ngày 13/7/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam về việc hướng dẫn thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo 

của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XII) trình Đại hội XIII 

Công đoàn Việt Nam; Căn cứ dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động 

tỉnh Bình Dương khóa X trình Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm 

kỳ 2023 - 2028. 

Nhằm tập hợp trí tuệ của cán bộ, đoàn viên, người lao động và nắm bắt được xu 

hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động để hình thành chủ 

trương, định hướng phát triển, đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn Việt Nam nói 

chung và Công đoàn Bình Dương nói riêng trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 và những năm 

tiếp theo, đồng thời bổ sung hoàn thiện nội dung dự thảo Báo cáo trình Đại hội Công 

đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI và dự thảo Báo cáo trình Đại hội XIII Công đoàn 

Việt Nam.  

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Liên đoàn Lao động huyện, thị 

xã, thành phố; công đoàn ngành và tương đương; công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn 

Lao động tỉnh (gọi tắt là đơn vị) chủ động tổ chức triển khai thảo luận, tổng hợp ý kiến 

góp ý của đoàn viên, người lao động thuộc đơn vị quản lý vào dự thảo Báo cáo của 

Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương khóa X trình Đại hội Công đoàn 

tỉnh Bình Dương lần thứ XI và Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam (khóa XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Cụ thể như sau: 

1. Đối tượng tham gia đóng góp ý kiến 

- Đại biểu dự đại hội công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 

2028  

- Cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động trực thuộc đơn vị quản lý.  

2. Hình thức tổ chức 
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- Tổ chức lấy ý kiến tại đại hội công cấp trên trực tiếp cơ sở (đối với đơn vị chưa 

tổ chức đại hội). Đối với đơn vị đã tổ chức đại hội thì tổ chức lấy ý kiến góp ý của Ban 

Chấp hành khóa mới mở rộng (bằng hình thức phù hợp).  

- Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi cán bộ, đoàn viên bằng văn bản, thông qua các hội 

nghị, tọa đàm.  

- Đăng tải dự thảo văn bản trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến. 

3. Cách thức đóng góp ý kiến 

- Đại biểu có thể tham gia ý kiến chung các nội dung dự thảo Báo cáo hoặc tập 

trung góp ý sâu các nội dung theo lĩnh vực phụ trách, nội dung sở trường hoặc vấn đề 

quan tâm. Việc góp ý cần tiến hành theo trình tự các nội dung nêu trong dự thảo Báo 

cáo, tránh lặp lại ý kiến người khác đã nêu. 

- Khuyến khích các cá nhân phát huy năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm thực tiễn 

của bản thân, góp ý bằng văn bản về những vấn đề quan tâm, đặc biệt là đề xuất nội 

dung, giải pháp mới đối với tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ mới. 

4. Nội dung lấy ý kiến (gợi ý kèm theo) 

5. Tổng hợp báo cáo ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo (hướng dẫn kèm theo) 

Đề nghị các đơn vị căn cứ văn bản chủ động tổ chức triển khai phù hợp trong các 

công đoàn trực thuộc; tổng hợp ý kiến góp ý của đoàn viên, người lao động thuộc đơn 

vị quản lý, gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh trước ngày 20/08/2023.  

Trong quá trình thảo luận và tổng hợp ý kiến, nếu có vấn đề gì chưa rõ, cần phản 

ánh kịp thời với Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Văn phòng) để báo cáo Thường trực 

Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét, hướng dẫn bổ sung, điều chỉnh./.  

(Văn bản có tài liệu kèm theo1) 
 

Nơi nhận TM.BAN THƯỜNG VỤ 

- Như kính gửi; PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
- Thường trực LĐLĐ tỉnh (b/c); 

- Các ban LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu: VT, Hương. 

 

  

 

 Nguyễn Đình Khánh 

                                           
1 - Gợi ý nội dung lấy ý kiến;  

  - Hướng dẫn tổng hợp báo cáo ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo 

   - Dự thảo 4 Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, trình Đại hội XIII Công 

đoàn Việt Nam; 

  - Dự thảo 7 Báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X, trình Đại hội Công đoàn tỉnh Bình 

Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 
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GỢI Ý MỘT SỐ NỘI DUNG 

CẦN TẬP TRUNG THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN 

 

I. Trong dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam (khóa XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam  

Yêu cầu góp ý trực tiếp vào các vấn đề cụ thể, không góp ý chung chung, góp 

phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh. Cụ thể: 

1. Về tiêu đề báo cáo: 

“Đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn 

diện; tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, 

lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh 

phúc”. 

Tiêu đề trên đã đảm bảo được các thành tố hay chưa; có cần điều chỉnh hay bổ 

sung thành tố nào? 

2. Về đánh giá bối cảnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, 

dự thảo đã nêu sát và phù hợp với tình hình thực tiễn chưa? Đề nghị sửa lại, nếu có. 

3. Những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân 

và bài học kinh nghiệm đã đầy đủ, đúng và sát với thực tiễn chưa? Những nguyên nhân 

của các hạn chế, yếu kém nêu trong Dự thảo Báo cáo đã đầy đủ, chính xác chưa? Các 

bài học kinh nghiệm đã phù hợp chưa? 

4. Dự báo bối cảnh quốc tế, trong nước, thách thức và tác động đối với tổ chức và 

hoạt động công đoàn trong thời gian tới đã đầy đủ chưa? Nội dung nào cần nhấn mạnh, 

chỉnh sửa hay bổ sung thêm? 

5. Về mục tiêu:  

“Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, tập trung thực hiện tốt chức năng, 

nhiệm vụ, đáp ứng kịp thời yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Hoàn thiện mô 

hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập công đoàn; xây dựng 

đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương 

pháp công tác tốt. Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản 

lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật 

lao động của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn 

mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.  

Đến cuối nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt 

Nam, khẳng định Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người 

lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước ta”. 
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Mục tiêu đã đảm bảo tổng quát, khả thi chưa? Mục tiêu hướng đến 100 năm ngày 

thành lập Công đoàn Việt Nam đã phù hợp? Có cần điều chỉnh, bổ sung gì trong các 

thành tố của mục tiêu?  

6. Đề nghị cho ý kiến về số lượng, nội dung các chỉ tiêu chủ yếu được nêu trong 

dự thảo báo cáo; tính khả thi, hợp lý, sự cần thiết. Đề xuất điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu 

nào.  

7. Về các khâu đột phá: Ba khâu đột phá được nêu trong dự thảo Báo cáo đã phản 

ánh đúng những trọng tâm, trọng điểm, những khâu then chốt cần tập trung thực hiện 

trong 5 năm tới chưa? Cần bổ sung hay điều chỉnh trọng tâm gì trong 3 đột phá đã nêu. 

8. Cho ý kiến về 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong dự thảo báo cáo (từ 

mục III đến mục VII): cho ý kiến về đề mục, kết cấu, thứ tự, nội dung cụ thể các nhiệm 

vụ, giải pháp được đề cập trong mỗi mục; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, cách làm gì mới 

để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới: 

- Tập trung làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao 

động. 

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới các phong trào thi 

đua yêu nước. 

- Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; thu hút, tập hợp đông đảo người lao 

động vào Công đoàn Việt Nam. 

- Tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh, xây dựng Đảng, Nhà 

nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

- Đẩy mạnh công tác đối ngoại, tiếp tục khẳng định vị thế của Công đoàn Việt 

Nam. 

-  Xây dựng nguồn tài chính để thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. 

- Đổi mới phương thức hoạt động công đoàn, tăng cường công tác kiểm tra, giám 

sát, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn. 

Ngoài những nội dung nêu trên, từ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động công 

đoàn và từ địa bàn, cơ quan, đơn vị nơi đại biểu đang công tác, đề nghị đề xuất thêm 

những vấn đề mới, có tác động lớn đến tổ chức và hoạt động công đoàn, các giải pháp, 

nhiệm vụ để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 

trong 5 năm tới và những năm tiếp theo./. 
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II. Trong dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 

X, trình Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 

Yêu cầu góp ý trực tiếp vào các vấn đề cụ thể, không góp ý chung chung, góp 

phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh. Cụ thể: 

1. Về tiêu đề báo cáo: 

“Tăng cường công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp 

phần xây dựng tỉnh bình dương phát triển nhanh và bền vững”. 

Tiêu đề trên đã đảm bảo được các thành tố hay chưa; có cần điều chỉnh hay bổ 

sung thành tố nào? 

2. Về đánh giá tình hình chung thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh, 

dự thảo đã nêu sát và phù hợp với tình hình thực tiễn chưa? Đề nghị sửa lại, nếu có. 

3. Những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và kinh 

nghiệm đã đầy đủ, đúng và sát với thực tiễn chưa? Những nguyên nhân của các hạn 

chế nêu trong Dự thảo Báo cáo đã đầy đủ, chính xác chưa? Các kinh nghiệm đã phù 

hợp chưa? 

5. Về mục tiêu:  

“Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, tập trung thực hiện tốt chức năng, 

nhiệm vụ, đáp ứng kịp thời yêu cầu trong tình hình mới, trọng tâm là đại diện, bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Xây dựng công 

đoàn vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực 

hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết 

giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với đoàn viên, người lao động; là cơ sở chính trị - 

xã hội vững chắc của tỉnh; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, 

đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động tại tỉnh; góp phần xây dựng giai cấp 

công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh.” 

Mục tiêu đã đảm bảo tổng quát, khả thi chưa? Có cần điều chỉnh, bổ sung gì trong 

các thành tố của mục tiêu?  

6. Đề nghị cho ý kiến về số lượng, nội dung các chỉ tiêu chủ yếu được nêu trong 

dự thảo báo cáo; tính khả thi, hợp lý, sự cần thiết. Đề xuất điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu 

nào.  

7. Về các chương trình đột phá: Ba chương trình đột phá được nêu trong dự thảo 

Báo cáo đã phản ánh đúng những trọng tâm, trọng điểm, những khâu then chốt cần tập 

trung thực hiện trong 5 năm tới chưa? Cần bổ sung hay điều chỉnh trọng tâm gì trong 

3 chương trình đột phá đã nêu. 
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8. Cho ý kiến về 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu trong dự thảo báo 

cáo: cho ý kiến về đề mục, kết cấu, thứ tự, nội dung cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp 

được đề cập trong mỗi mục; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, cách làm gì mới để nâng cao 

chất lượng hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới: 

- Tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ 

đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người 

lao động. 

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động công nhân viên 

chức lao động nâng cao bản lĩnh chính trị lập trường của giai cấp công nhân; chấp hành 

tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; phát triển đoàn viên, thành 

lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; nâng cao trình độ cho 

đội ngũ cán bộ công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững 

mạnh. 

- Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thi đua và nâng cao chất lượng công tác 

khen thưởng 

- Nâng cao chất lượng công tác nữ công, thúc đẩy bình đẳng giới, chăm lo, bảo vệ 

quyền lợi của lao động nữ 

- Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh; tham gia xây dựng Đảng, Nhà 

nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh 

- Xây dựng nguồn lực tài chính để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức 

Công đoàn 

- Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát công đoàn 

- Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống công đoàn 

Ngoài những nội dung nêu trên, từ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động công 

đoàn và từ địa bàn, cơ quan, đơn vị nơi đại biểu đang công tác, đề nghị đề xuất thêm 

những vấn đề mới, có tác động lớn đến tổ chức và hoạt động công đoàn, các giải pháp, 

nhiệm vụ để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 

trong 5 năm tới và những năm tiếp theo./. 
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HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP BÁO CÁO Ý KIẾN GÓP Ý 

vào dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

(khóa XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam  

và dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X, trình 

Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 

 

Yêu cầu: Ý kiến thảo luận phải được chắt lọc, sắp xếp và tổng hợp theo nhóm nội 

dung các vấn đề thể hiện trong dự thảo Báo cáo; Bản tổng hợp phải thể hiện đúng tinh 

thần của các ý kiến, diễn đạt mạch lạc, trong sáng, thuận lợi cho việc tiếp thu; nêu rõ 

lập luận của những ý kiến cá biệt có nội dung sâu sắc, không bình luận, nhận xét theo 

ý kiến chủ quan của người tổng hợp. Cụ thể: 

1. Bố cục bản tổng hợp cho 01 dự thảo báo cáo 

Bản tổng hợp gồm 3 phần: 

1.1. Phần nhận xét chung (có thể không cần tiêu đề): Nêu khái quát về số lượng 

ý kiến phát biểu, không khí thảo luận (mức độ sôi nổi, trao đổi, tranh luận...); xu hướng 

chung (nhất trí, không nhất trí...); nhận xét về quá trình chuẩn bị Báo cáo, chất lượng 

Báo cáo (tính công phu, nghiêm túc, nội dung, bố cục...). 

1.2. Phần tổng hợp ý kiến góp ý về nội dung 

Tổng hợp từng vấn đề theo trình tự bố cục của Dự thảo Báo cáo. Nếu có ý kiến 

góp ý, nhận xét chung cho dự thảo Báo cáo thì có phần những vấn đề chung, trước khi 

tổng hợp ý kiến của từng vấn đề theo trình tự bố cục. Tương tự, trong mỗi mục, vấn đề 

nếu có ý kiến góp ý chung thì tổng hợp những ý kiến chung trước khi nêu những góp 

ý cụ thể cho vấn đề đó. 

1.3. Phần đề xuất, kiến nghị 

Tổng hợp những đề xuất, kiến nghị về những vấn đề có liên quan đến nội dung 

Dự thảo báo cáo, quá trình chuẩn bị và cách lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo... 

2. Xác định số lượng và mức độ ý kiến 

2.1. Số lượng ý kiến 

Để việc tổng hợp được chính xác, đánh giá được xu hướng của các loại ý kiến, 

khi tiến hành tổng hợp ý kiến thảo luận tại đại hội công đoàn (đối với đơn vị chưa tổ 

chức đại hội), cần phản ánh được số lượng ý kiến phát biểu so với số đại biểu tham dự. 

2.2. Mức độ ý kiến 
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Khi tổng hợp ý kiến đối với từng vấn đề cụ thể, nhất là những vấn đề quan trọng 

còn có ý kiến khác nhau, cần cố gắng lượng hoá, thống kê để đánh giá đúng thực chất 

các loại ý kiến và mức độ của các ý kiến khác nhau. 

Tùy điều kiện cụ thể về số lượng đại biểu, số lượng đầu mối trực thuộc để tổng 

hợp theo số lượng ý kiến (nếu xác định rõ số lượng) hoặc đánh giá theo các mức độ 

sau: 

+ "Hầu hết ý kiến": Sử dụng khi có khoảng 3/4 trở lên số ý kiến có cùng chính 

kiến. 

+ "Đa số ý kiến": Sử dụng khi có trên 1/2 đến dưới 3/4 số ý kiến có cùng chính 

kiến. 

+ "Nhiều ý kiến": Sử dụng khi có trên 1/4 đến dưới 1/2 số ý kiến có cùng chính 

kiến. 

+ "Một số ý kiến": Sử dụng khi có dưới 1/4 số ý kiến có cùng chính kiến. 

+ "Có ý kiến": Sử dụng trong trường hợp có một vài ý kiến có sự khác biệt hoặc 

đáng lưu ý về một vấn đề nào đó. 

Những ý kiến góp ý bằng văn bản được tổng hợp như ý kiến phát biểu trực tiếp. 

Đối với những vấn đề lấy phiếu biểu quyết thì phải nêu rõ kết quả biểu quyết. 

3. Những vấn đề cần phản ánh nguyên văn 

Những ý kiến đề nghị bổ sung, sửa đổi, thay đổi cấu trúc, tiêu đề hoặc một đoạn, 

một câu, một từ hoặc một cụm từ cần được phản ánh đầy đủ, ghi nguyên văn, đồng thời 

phải nêu rõ ở dòng, đoạn, trang nào trong dự thảo Báo cáo. Đối với những ý kiến góp 

ý có lập luận sâu sắc khác với dự thảo Báo cáo, cần được ghi lại đầy đủ, chính xác. 

 

 



Biểu số 1

Hành 

chính 

sự 

nghiệp

Doanh 

nghiệp

Đơn vị 

sự 

nghiệp

DN 

vốn 

trong 

nước

DN vốn 

nước 

ngoài

Hành 

chính sự 

nghiệp

Doanh 

nghiệp

Đơn vị sự 

nghiệp

DN vốn 

trong nước

DN vốn 

nước ngoài

Hành 

chính sự 

nghiệp

Doanh 

nghiệp

Đơn vị 

sự 

nghiệp

DN vốn 

trong 

nước

DN vốn 

nước ngoài

Liên đoàn Lao động tỉnh 4  777  770  7  3.333  77  1.457  1.796  891.398  49.219  40.923  8.296  842.179  7.699  147.876  172.827  834.196  46.804  40.104  6.700  787.392  6.082  191.246  590.064  

ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

Tổng 

số

Khu vực Nhà nước Khu vực ngoài nhà nước

Tổng

Trong đó

Tổng

Khu vực ngoài nhà nước

Tổng

Công đoàn cấp trên
Trong đó

Tổng

TT

PHỤ LỤC KÈM THEO CỦA BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA X

TRÌNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ XI

THỐNG KÊ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TỈNH NĂM 2022

Trong đó Trong đó Trong đóTổng 

số

Khu vực ngoài nhà nước

Tổng

Khu vực Nhà 

nước

Tổng

Trong đó

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG

Tổng 

số

Khu vực Nhà nước



Biểu số 2

Nghị 

quyết 

ĐH X 

TLĐ Tổng

Trong đó, 

tại DN có 

từ 25 LĐ 

trở lên

Nghị 

quyết 

ĐH X 

TLĐ

Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7 Column8 Column9Column10Column11 Column12Column13Column14Column15Column16Column17Column18

2018 694.909  0 0 75.461   23.713    51748 3.207   0 0 286 199 110 105%

2019 737.354  30.600  50.108   74.420    -24312 164% 3.658   243 372 254 98 84%

2020 785401 53.000  89.885   56183 33702 170% 3.380   400 373 335 159 66%

2021 801119 53.000  55495 37851 17644 105% 3.880   261 194 172 81 109%

2022 797347 90.000  81509
57250

24259 91% 4.008   185 218 201 111 70%

5-2023 790.421  
56.058    32,124

24775 7349 0% 4.107   
129 101 90 86

Giảm

Tổng số 

đầu kì

Tổng số 

đầu kì

Chỉ tiêu

TLĐ
Phát triển 

mới

PHỤ LỤC KÈM THEO CỦA BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA X

TRÌNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ XI

Thực tăng

Chỉ tiêu Thực hiện

Giảm

Tỷ lệ thực hiện 

chỉ tiêu
Nghị 

quyết ĐH 

X 

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN VÀ THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Thực hiện

Thành lập
Tỷ lệ thực hiện 

chỉ tiêu

PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 

Năm Nghị 

quyết 

ĐH X 

TLĐ



Phụ lục 3

Khu vực Nhà 

nước

Khu vực 

Ngoài Nhà 

nước

Khu vực Nhà 

nước

Khu vực 

Ngoài Nhà 

nước

Khu vực Nhà 

nước

Khu vực 

Ngoài Nhà 

nước

2018 3.380  739  617  122  22% 739 426 313 222 208 14

2019 3.658  2.160  1.319  841  59% 956 634 322 712 611 101

2020 3.880  2.136  1.354  782  55% 1010 604 406 838 730 108

2021 3.938  1.592  881  711  40% 1570 855 715 253 215 38

2022 4.008  4.105  1.691  2.414  102% 1325 800 1149 1.242 887 199

5-2023 4.107      1.066      520 546 26% 605 412 193 126 111 15

PHỤ LỤC KÈM THEO CỦA BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA X

TRÌNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ XI

CÔNG TÁC GIỚI THIỆU ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN ƯU TÚ CHO ĐẢNG

Thực hiện

Tổng

Trong đó Trong đó 

Kết nạp

Năm

Tổng

Trong đó 

Tỷ lệ thực 

hiện
Tổng

Chỉ tiêu

Giới thiệu 
Đã tham gia học lớp cảm tình đảng



Phụ lục 4

NQ 

ĐH 

X 

TLĐ

NQ 

ĐH 

X 

TLĐ

NQ 

ĐH 

X 

TLĐ

NQ 

ĐH 

X 

TLĐ

NQ 

ĐH 

X 

TLĐ

NQ 

ĐH 

X 

TLĐ

NQ 

ĐH 

X 

TLĐ

NQ 

ĐH 

X 

TLĐ

NQ 

ĐH 

X 

TLĐ

NQ 

ĐH 

X 

TLĐ

Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7 Column8 Column9 Column10 Column11 Column12 Column13 Column14 Column15 Column16 Column17 Column18 Column19 Column20 Column21 Column22 Column23 Column24 Column25 Column26 Column27

I Khu vực nhà nước 80% 80% 80% 80% 80%

CĐCS đủ điều kiện xếp loại 729 756 759 757 759

CĐCS chưa đủ điều kiện xếp loại 48 4 4 70 14

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 706 188 135 298 145

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 23 563 613 477 603

Hoàn thành nhiệm vụ 0 3 11 12 11

Không hoàn thành nhiệm vụ 0 2 0 0 0

II Khu vực Ngoài nhà nước 55% 55% 55% 55% 55%

CĐCS đủ điều kiện xếp loại 2243 2554 2788 3064 3129

CĐCS chưa đủ điều kiện xếp loại 360 344 329 177 204

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1203 256 365 462 372

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 560 1222 1431 1741 1670

Hoàn thành nhiệm vụ 332 882 835 896 939

Không hoàn thành nhiệm vụ 148 194 157 152 148

Nội dung

Tỷ lệ thực Tỷ lệ thực Chỉ tiêu

2022

Chỉ tiêu

T
h

ự
c 

h
iệ

n

Tỷ lệ thực 

TT

PHỤ LỤC KÈM THEO CỦA BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA X

TRÌNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ XI

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

2020 2021

Chỉ tiêu

T
h

ự
c 

h
iệ

n

Tỷ lệ thực Chỉ tiêu

T
h

ự
c 

h
iệ

n

Tỷ lệ thực 

T
h

ự
c 

h
iệ

n

2018 2019

Chỉ tiêu

T
h

ự
c 

h
iệ

n



Phụ lục 6

Nghị 

quyết 

ĐH

TLĐ

Nghị 

quyết 

ĐH X

TLĐ

Nghị 

quyết 

ĐH X

TLĐ

Nghị 

quyết 

ĐH X

TLĐ

Nghị 

quyết 

ĐH X

TLĐ

Nghị 

quyết 

ĐH X

TLĐ

Nghị 

quyết 

ĐH X

TLĐ
Lũy 

kế

Ký 

mới

Nghị 

quyết 

ĐH X

TLĐ

Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7 Column8 Column9 Column10 Column11 Column12 Column13 Column14 Column15 Column16 Column17 Column18 Column19 Column21 Column22 Column23 Column24 Column25 Column26 Column27 Column28 Column29 Column30 Column31

2018 779 763 779 102% 2600 1820 727 39,95% 2600 1820 1741 96% 2600 1820 1528 408 84% 1706 1706

2019 764 749 1200 764 102% 64% 2898 2029 715 1042 51,36% 146% 2898 2029 1215 2081 103% 171% 2898 2029 150 1870 199 92% 133% 1706 150 312 208%

2020 756 741 1100 756 102% 69% 2975 2083 706 1081 51,90% 153% 2975 2083 706 2348 113% 333% 3124 2083 165 2256 416 108% 252% 2018 160 374 234%

2021 757 742 755 757 102% 100% 3296 2307 1701 1325 57,43% 78% 3296 2307 2401 2554 111% 106% 3296 2307 200 2334 173 101% 87% 2392 200 259 130%

2022 766 751 755 766 102% 101% 3261 2283 1901 1463 64,08% 77% 3261 2283 2501 2837 124% 113% 3337 2336 70 2413 117 103% 167% 2444 200 334 167%

PHỤ LỤC KÈM THEO CỦA BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA X

TRÌNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ XI

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ, TƯLĐTT, BỬA ĂN CA

Tỷ lệ
Chỉ 

tiêu

CĐCS 

DN có 

bữa ăn ca

Chỉ tiêu

Thực 

hiện
CĐCS 

Thực 

hiện
CĐCS

Tỷ lệ 

thực hiện

Tỷ lệ 

thực hiện

Đối thoại tại nơi làm việc Thỏa ước lao động tập thể 
Hội nghị Cán bộ Công chức /

 Viên chức

Thực 

hiện

Điều chỉnh tăng 

giá trị bữa ăn ca

Thực hiện
Tỷ lệ 

thực hiện
Năm

CĐCS
Thực 

hiện

CĐCS 

đủ điều 

kiện từ 

10 NLĐ 

trở lên

Chỉ tiêu

Hội nghị Người lao động

Chỉ tiêu
Tỷ lệ 

thực hiện
Chỉ tiêu



Phụ lục 7

Ký 

kết 

Tỷ lệ 

%

Đăng

 ký

Tỷ lệ 

%
Có trích đóng

Tỷ lệ 

%

Được 

đóng

Tỷ lệ 

%

Đăng

 ký

Tỷ lệ 

%

2018           2.600       755.204       695.664       700.581 92,77%           2.462 94,69%           2.551 98,12%         717.895 95,06%             2.441 93,88%

2019 2.898         804.931     744.867     757.910     94,16% 2.728         94,13% 2.784         96,07% 742.021       92,18% 2.710           93,51%

2020 3.124         812.046     752.982     767.783     94,55% 2.983         95,49% 3.073         98,37% 664.152       81,79% 2.990           95,71%

2021 3.296         802.396     740.011     754.050     93,97% 3.180         96,48% 3.292         99,88% 628.034       78,27% 3.117           94,57%

2022 3.337         850.475     794.092     797.464     93,77% 3.216         96,37% 3.279         98,26% 784.418       92,23% 3.201           95,92%

Xây dựng và 

đăng ký NQLĐ

PHỤ LỤC KÈM THEO CỦA BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA X

TRÌNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ XI

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI NHIỆM KỲ 2018 - 2023 

Năm

CĐCS 

Doanh 

nghiệp và 

Khối NQD

CNLĐ ĐVCĐ

Thỏa thuận và ký kết 

Hợp đồng lao động

Xây dựng Thang, Bảng 

lương

Doanh nghiệp đóng

 BHXH, BHYT, BHTN, 

BHTN-BNN

Người lao động có BHXH, 

BHYT, BHTN, BHTN-

BNN
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Số vụ Tỷ lệ % Số vụ Tỷ lệ % Số vụ Tỷ lệ % Số vụ Tỷ lệ % Số vụ Tỷ lệ % Số vụ Tỷ lệ %

2018 33 8 24,24 25 75,76 10 30,30 7 21,21 8 24,24 8 24,24

2019 20 1 5,00 19 95,00 2 10,00 7 35,00 3 15,00 8 40,00

2020 22 10 45,45 12 54,55 2 9,09 5 22,73 5 22,73 10 45,45

2021 18 11 61,11 7 38,89 0 0,00 8 44,44 1 5,56 9 50,00

2022 23 10 43,48 13 56,52 2 8,70 10 43,48 4 17,39 7 30,43

Tổng

(NK 2018-2023)
116 40 34,48 76 65,52 16 13,79 37 31,90 21 18,10 42 36,21

(NK 2013-2018) 378 104 27,51 274 72,49 98 25,93 100 26,46 104 27,51 76 20,11

Số vụ giảm 262 64 198 82 63 83 34

Tỷ lệ giảm (%) 69,31 61,54 72,26 83,67 63,00 79,81 44,74

Trong  KCN Ngoài KCN Trong nước

So sánh nhiệm kỳ

Đài Loan Hàn Quốc FDI Khác

PHỤ LỤC KÈM THEO CỦA BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA X

TRÌNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ XI

TÌNH HÌNH TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ

NĂM

Tổng số vụ 

tranh chấp lao 

động

Địa điểm xảy ra 

tranh chấp lao động
Loại hình Doanh nghiệp đầu tư vốn
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Tổng
Số vụ TNLĐ 

nghiêm trọng

Số vụ TNLĐ 

nhẹ
Tổng Số người chết

Bị thương 

nặng
Bị thương nhẹ

2018 869 25 844 869 25 105 739

2019 845 37 808 849 41 113 695

2020 1012 37 975 1015 40 150 825

2021 462 26 436 464 28 64 372

2022 599 36 563 602 39 95 468

Tổng 

(NK 2018-2023)
3787 161 3626 3799 173 527 3099

(NK 2013-2018) 4451 116 4285 4475 170 685 3620

Tăng/giảm -664 45 -659 -676 3 -158 -521

Tỷ lệ (%) -14,92% 38,79% -15,38% -15,11% 1,76% -23,07% -14,39%

PHỤ LỤC KÈM THEO CỦA BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA X

TRÌNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ XI

So sánh nhiệm kỳ

TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Năm

SỐ VỤ TAI NẠN LAO ĐỘNG SỐ NGƯỜI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG
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